
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 275, Quốc Lộ 14, Khu Đức Lập, Thị Trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

08/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 30'CHANGE

3801206350

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết:
- Cắt tóc, gội đầu, uốn, sấy, nhuộm tóc, duỗi thẳng, ép tóc và 
các dịch vụ làm tóc khác phục vụ cả nam và nữ;
- Cắt, tỉa và cạo râu;
- Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm...

9631

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-  Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
-  Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
-  Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-  Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-  Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-  Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-  Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-  Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649(Chính)

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: -Bán lẻ thực phẩm chức năng trong các cửa hàng 
chuyên doanh - Rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, 
chế biến; - Sữa, sản phẩm từ sữa và trứng; - Thịt và sản phẩm 
từ thịt gia súc, gia cầm, tươi, đông lạnh và chế biến; Hàng thuỷ 
sản tươi, đông lạnh và chế biến; - Bánh, mứt, kẹo; - Thực 
phẩm khác.

4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 
30'CHANGE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 30'CHANGE SERVICES TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 30'CHANGE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0981426001
Email: congthinh1031992@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: -Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ 
sức khỏe - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt - Bán buôn 
thủy sản  - Bán buôn rau, quả - Bán buôn cà phê - Bán buôn 
chè - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột - Bán buôn 
thực phẩm khác

4632

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: - Bán buôn hàng dệt, quần áo và hàng may sẵn khác, 
giày dép - Bán buôn hàng may mặc - Bán buôn giày dép

4641

7. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

8. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở)

4719

9. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện 
theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo điều kiện đó 
trong suốt quá trình hoạt động)

9610

10. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 285435413

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp 1, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: ấp 1, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

NGÔ CÔNG THỊNH Nam
10/03/1992 Kinh Việt Nam

05/08/2009 Công an Tỉnh Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285435413
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 1, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp 1, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ CÔNG THỊNH Nam

10/03/1992 Kinh Việt Nam

05/08/2009 Công an Tỉnh Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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